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1 1 CNKTĐT,TT 20021482  Đặng Tuấn Anh  11/09/2002  19  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 2 CNKTĐT,TT 20021571  Khiếu Minh Quang  25/06/2002  19  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 3 CNKTĐT,TT 20021585  Đặng Xuân Thưởng  30/01/2002  23  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 4 CNKTĐT,TT 20021590  Lê Thành Trung  06/10/2002  19  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 5 CNKTĐT,TT 20021599  Ngô Hoàng Khánh Văn  08/02/2002  16  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 6 CNKTĐT,TT 20021548  Nguyễn Văn Long  15/07/2002  21  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 7 CNKTĐT,TT 20021504  Nguyễn Ngọc Dũng  11/03/2002  22  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 8 CNKTĐT,TT 20021581  Nguyễn Trí Thành  24/09/2002  22  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 9 CNKTĐT,TT 20021567  Lâm Thiên Phong  24/12/2002  19  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 10 CNKTĐT,TT 20021596  Trần Đình Anh Tuấn  08/10/2002  24  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 11 CNKTĐT,TT 20021491  Trịnh Tuấn Anh  24/04/2002  24  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 12 CNKTĐT,TT 20021582  Phùng Đình Thành  14/11/2002  16  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 13 CNKTĐT,TT 20021568  Ngô Lê Xuân Phúc  17/08/2002  21  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 14 CNKTĐT,TT 20021558  Nguyễn Phương Nga  28/09/2002  21  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

15 15 CNKTĐT,TT 20021488  Nguyễn Thị Vân Anh  09/08/2002  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

16 16 CNKTĐT,TT 20021565  Vũ Thị Lan Nhi  25/07/2002  16  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

17 17 CNKTĐT,TT 20021593  Hoàng Anh Tuấn  29/08/1995  23  3.71 Xuất sắc Xuất sắc

18 18 CNKTĐT,TT 20021493  Cao Xuân Bình  04/03/2002  22  3.65 Xuất sắc Xuất sắc

19 19 CNKTĐT,TT 20021578  Nguyễn Sỹ Sơn  17/06/2002  19  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

20 20 CNKTĐT,TT 20021486  Lê Vũ Tuấn Anh  10/05/2002  19  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

21 21 CNKTĐT,TT 20021529  Nguyễn Trung Hiếu  15/09/2002  27  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

22 22 CNKTĐT,TT 20021575  Phạm Đình Quý  25/12/2002  19  3.57 Xuất sắc Giỏi

23 23 CNKTĐT,TT 20021515  Lê Đức  30/11/2002  19  3.56 Xuất sắc Giỏi

24 24 CNKTĐT,TT 20021549  Hoàng Thành Lợi  14/11/2002  19  3.56 Xuất sắc Giỏi

25 25 CNKTĐT,TT 20021556  Phạm Hải Minh  03/06/2002  19  3.56 Xuất sắc Giỏi

26 26 CNKTĐT,TT 20021589  Nguyễn Thu Trang  01/01/2002  19  3.56 Xuất sắc Giỏi

27 27 CNKTĐT,TT 20021573  Phạm Đình Quân  18/09/2002  26  3.55 Tốt Giỏi

28 28 CNKTĐT,TT 20021545  Vũ Tuấn Kiệt  16/09/2002  21  3.51 Xuất sắc Giỏi

29 29 CNKTĐT,TT 20021514  Phí Văn Đông  25/11/2002  19  3.48 Xuất sắc Giỏi

30 30 CNKTĐT,TT 20020091  Nguyễn Như Phúc  27/08/2002  19  3.45 Xuất sắc Giỏi
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31 31 CNKTĐT,TT 20021518  Nguyễn Hoàng Đức  04/07/2002  22  3.44 Xuất sắc Giỏi

32 32 CNKTĐT,TT 20021577  Đào Thái Sơn  07/01/2002  19  3.42 Xuất sắc Giỏi

33 33 CNKTĐT,TT 20021546  Trần Phương Lâm  30/08/2002  22  3.41 Xuất sắc Giỏi

34 34 CNKTĐT,TT 20021533  Trần Ngọc Huy Hoàng  25/05/2002  19  3.37 Xuất sắc Giỏi

35 35 CNKTĐT,TT 20021526  Nguyễn Đức Hiệp  21/03/2002  22  3.32 Xuất sắc Giỏi

36 36 CNKTĐT,TT 20021576  Bùi Ngọc Sơn  27/03/2002  22  3.32 Xuất sắc Giỏi

37 1 CNKTĐT,TT 21020710  Nguyễn Thành Vinh  06/02/2003  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

38 2 CNKTĐT,TT 21020678  Phạm Hải Anh  28/09/2003  24  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

39 3 CNKTĐT,TT 21021584  Bùi Minh Hiếu  10/07/2003  18  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

40 4 CNKTĐT,TT 21020692  Nguyễn Thế Khang  23/06/2003  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

41 5 CNKTĐT,TT 21020687  Nguyễn Mạnh Hùng  11/06/2003  18  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

42 6 CNKTĐT,TT 21021632  Trần Thị Ngọc Tâm  08/10/2003  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

43 7 CNKTĐT,TT 21021621  Vũ Văn Nghĩa  18/03/2003  21  3.68 Tốt Giỏi 17.500.000

44 8 CNKTĐT,TT 21021618  Vương Hoàng Minh  01/04/2003  20  3.55 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

45 9 CNKTĐT,TT 21021638  Phạm Minh Thắng  03/11/2003  20  3.54 Tốt Giỏi 17.500.000

46 10 CNKTĐT,TT 21021628  Nguyễn Ngọc Quang  03/09/2003  15  3.52 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

47 11 CNKTĐT,TT 21021609  Trịnh Lê Hoàng Long  16/01/2003  20  3.48 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

48 12 CNKTĐT,TT 21020696  Hoàng Nhật Minh  19/08/2003  18  3.42 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

49 13 CNKTĐT,TT 21020730  Nguyễn Thùy Linh  18/03/2003  18  3.35 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

50 14 CNKTĐT,TT 21021645  Mai Thanh Tùng  02/06/2003  15  3.35 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

51 15 CNKTĐT,TT 21020733  Nguyễn Siêu Phong  11/07/2003  15  3.33 Tốt Giỏi 17.500.000

52 16 CNKTĐT,TT 21021639  Nguyễn Quang Thịnh  18/01/2003  20  3.32 Xuất sắc Giỏi

53 17 CNKTĐT,TT 21021596  Hoàng Quang Huy  24/09/2003  19  3.26 Tốt Giỏi

54 18 CNKTĐT,TT 21021589  Nguyễn Thị Thanh Hòa  26/09/2003  16  3.24 Xuất sắc Giỏi

55 19 CNKTĐT,TT 21021592  Trần Minh Hoàng  24/10/2003  12  3.33 Xuất sắc Không đủ số TC đk

56 20 CNKTĐT,TT 21020735  Nguyễn Anh Tuấn  24/10/2003  18  3.19 Tốt Không đủ đk về điểm

57 1 CNKTĐT,TT 22029054  Ngô Anh Sơn  12/05/2004  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

58 2 CNKTĐT,TT 22029057  Nguyễn Việt Anh  28/12/2004  19  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

59 3 CNKTĐT,TT 22029041  Lê Trần Anh Dũng  01/06/2004  20  3.55 Tốt Giỏi 17.500.000

60 4 CNKTĐT,TT 22029001  Nguyễn Quang Thái  25/09/2004  15  3.44 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

61 5 CNKTĐT,TT 22029021  Hoàng Tuấn Hưng  13/10/2004  25  3.44 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

62 6 CNKTĐT,TT 22029029  Nguyễn Quang An  21/09/2004  22  3.44 Xuất sắc Giỏi 17.500.000
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63 7 CNKTĐT,TT 22029030  Lê Thế Hiển  31/01/2004  23  3.40 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

64 8 CNKTĐT,TT 22029053  Nguyễn Tuấn Anh  18/11/2004  17  3.08 Tốt Không đủ đk về điểm

65 1 CNKTĐT,TT 23021823  Trần Quang Hiếu  04/03/2005  21  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

66 2 CNKTĐT,TT 23021829  Trần Minh Hoàng  25/08/2005  26  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

67 3 CNKTĐT,TT 23021805  Bùi Hoàng Giang  13/03/2005  21  3.48 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

68 4 CNKTĐT,TT 23021909  Nguyễn Đức Anh Tuấn  09/10/2005  21  3.45 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

69 5 CNKTĐT,TT 23021821  Phạm Minh Hiếu  16/10/2005  21  3.35 Tốt Giỏi 17.500.000

70 6 CNKTĐT,TT 23021817  Dương Xuân Hiệp  04/07/2005  21  3.14 Xuất sắc Không đủ đk về điểm

71 7 CNKTĐT,TT 23021799  Lê Anh Đức  30/07/2005  21  3.10 Tốt Không đủ đk về điểm

741.500.000


